
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Địa điểm: 416 Nguyễn Văn Khối, P.8, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

Phòng

 KT

Phòng

 CS

1 001 Nguyễn Gia Bảo 19/04/2003 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

2 002 Lưu Gia Bảo 02/02/2002 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

3 003 Trịnh Lê Trí Cường 29/10/2003 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

4 004 Lại Xuân Đăng 13/03/1995 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

5 005 Trần Văn Đạt 05/11/2004 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

6 006 Võ Phát Đạt 29/07/2003 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

7 007 Trần Anh Thái Duy 28/06/2005 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

8 008 Đặng Phương Duy 06/02/2004 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

9 009 Nguyễn Huỳnh Thanh Hảo 21/08/2000 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

10 010 Nguyễn Văn Hiếu 01/11/2005 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

11 011 Trần Quốc Hưng 18/06/1997 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

12 012 Nguyễn Ngọc Hữu 15/09/2000 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

13 013 Nguyễn Quang Huy 13/04/2003 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

14 014 Nguyễn Đăng Khoa 21/05/1999 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

15 015 Huỳnh Lê Trung Kiên 09/07/2003 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

16 016 Lê Chí Kiệt 09/12/2000 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

17 017 Trần Phan Thiên Lập 24/05/2001 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

18 018 Trần Thị Ngọc Linh 22/12/1992 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

19 019 Trần Viết Lợi 16/12/1992 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

20 020 Võ Nguyễn Phi Năng 04/03/2004 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

21 021 Danh Thị Thúy Ngân 09/04/1996 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

22 022 Nguyễn Minh Nhân 22/11/2005 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

23 023 Nguyễn Thập Nhất 30/12/2003 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

24 024 Hồ Trọng Phúc 25/06/2005 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

25 025 Nguyễn Đỗ Thiên Phước 19/08/2003 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

26 026 Thiệu Thanh Quyền 20/08/2002 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

27 027 Lê Công Sự 02/10/2001 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

28 028 Nguyễn Công Tâm 11/09/2003 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

29 029 Văn Vũ Thiên Thanh 19/10/2000 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

30 030 Huỳnh Văn Thanh 01/08/2004 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

31 031 Trần Văn Ngọc Thật 18/12/2003 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

32 032 Nguyễn Xuân Tính 15/11/2005 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

Lưu ý: Học viên xem kỹ giờ kiểm tra, ngày kiểm tra cụ thể.
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33 033 Nguyễn Phan Thiên Trúc 12/03/2001 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

34 034 Võ Thành Tuấn 17/08/2002 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

35 035 Lê Đỗ Khánh Tường 05/03/2004 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

36 036 Nguyễn Huỳnh Thu Vân 09/05/1991 8h30 30/05/2025 (Thứ sáu) AV01 B301

1 001 Nguyễn Gia Bảo 19/04/2003 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

2 002 Lưu Gia Bảo 02/02/2002 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

3 003 Lại Xuân Đăng 13/03/1995 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

4 004 Trần Văn Đạt 05/11/2004 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

5 005 Võ Phát Đạt 29/07/2003 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

6 006 Lê Thị Ngọc Dung 25/02/1997 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

7 007 Trần Anh Thái Duy 28/06/2005 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

8 008 Đặng Phương Duy 06/02/2004 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

9 009 Nguyễn Huỳnh Thanh Hảo 21/08/2000 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

10 010 Nguyễn Văn Hiếu 01/11/2005 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

11 011 Nguyễn Ngọc Hữu 15/09/2000 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

12 012 Nguyễn Quang Huy 13/04/2003 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

13 013 Huỳnh Lê Trung Kiên 09/07/2003 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

14 014 Lê Chí Kiệt 09/12/2000 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

15 015 Trần Phan Thiên Lập 24/05/2001 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

16 016 Võ Nguyễn Phi Năng 04/03/2004 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

17 017 Nguyễn Minh Nhân 22/11/2005 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

18 018 Nguyễn Thập Nhất 30/12/2003 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

19 019 Trương Mưu Phúc 17/05/2001 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

20 020 Hồ Trọng Phúc 25/06/2005 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

21 021 Nguyễn Đỗ Thiên Phước 19/08/2003 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

22 022 Thiệu Thanh Quyền 20/08/2002 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

23 023 Nguyễn Công Tâm 11/09/2003 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

24 024 Văn Vũ Thiên Thanh 19/10/2000 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

25 025 Huỳnh Văn Thanh 01/08/2004 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

26 026 Trần Văn Ngọc Thật 18/12/2003 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

27 027 Nguyễn Xuân Tính 15/11/2005 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

28 028 Nguyễn Phan Thiên Trúc 12/03/2001 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

29 029 Võ Thành Tuấn 17/08/2002 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

30 030 Lê Đỗ Khánh Tường 05/03/2004 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01

31 031 Nguyễn Huỳnh Thu Vân 09/05/1991 8h30 31/05/2025 (Thứ bảy) TH01 PM01
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